CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: Thống kê du lịch
Mã môn học: KTT4202
Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ; (Lý thuyết: 13 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 30 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. VỊ TRÍ TÍNH CHẤT MÔN HỌC
- Vị trí: Thống kê du lịch là môn học bắt buộc trong chương trình khung đào tạo trình độ Cao đẳng. 
- Tính chất:
+ Môn học Thống kê du lịch trang bị cho người học những kiến thức lý thuyết thống kê cơ bản, kỹ năng sử dụng các phương pháp thống kê trong quản lý kinh tế ngành du lịch. 
+ Thống kê du lịch là môn học lý thuyết kết thực hành. Đánh giá kết thúc môn học bằng hình thức kiểm tra hết môn.
II. MỤC TIÊU MÔN HỌC
-Kiến thức: Trình bày được các kiến thức cơ bản về lý thuyết thống kê
-Kỹ năng: 
+ Vận dụng các kiến thức về lý thuyết thống kê vào nghiên cứu trong thống kê du lịch.
+Sử dụng hiệu quả công cụ thống kê trong quản lý kinh tế ngành du lịch.
-Năng lực tự chủ và trách nhiệm : Hình thành và rèn luyện tính cẩn thận nghiêm túc cho người học.
III. NỘI DUNG MÔN HỌC
1. Nội dung tổng quát và phân phối  thời gian:
	Số TT
	Tên các chương trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành/Thí nghiệm/Bài tập/Thảo luận
	Kiểm tra

	I
	Chương 1: Đối tượng nghiên cứu của thống kê học
Một số phương pháp chủ yếu trong phân tích thống kê
	4
	2
	2
	

	II
	Chương 2: Đối tượng nghiên cứu của thống kê du lịch, tổ chức du lịch Việt Nam, nhiệm vụ của thống kê du lịch.
1. Đối tượng nghiên cứu của thống kê du lịch
2. Khái niệm đặc điểm ngành du lịch
3. Tổ chức du lịch Việt Nam
4. Nhiệm vụ của thống kê du lịch
	2
	1
	1
	

	III
	Chương 3: Thống kê tiềm năng du lịch
1. Khái niệm tiềm năng du lịch và nhiệm vụ của thống kê
2. Thống kê tiềm năng du lịch về điều kiện tự nhiên
3. Thống kê tiềm năng du lịch về di sản lịch sử
4. Tiềm năng du lịch của cấc công trình đương đại
5. Tổng hợp tiềm năng du lịch
	3
	1
	2
	

	IV
	Chương 4: Thống kê kết quả hoạt động du lịch
1. Khái niệm kết quả hoạt động du lịch và nhiệm vụ của nghiên cứu thống kê
2. Các chỉ tiêu kết quả hoạt động của công ty du lịch, khách sạn, nhà hàng
3. Phân tích cơ cấu doanh thu du lịch
4. Phân tích lượng khách du lịch theo mùa
	7
	2
	4
	1

	V
	Chương 5: Phân tích thống kê hoạt động kinh doanh du lịch
1. Phân tích  cơ sở vật chất kỹ thuật của tổ chức du lịch
2. Phân tích lao động và tiền lương của tổ chức du lịch
3. Phân tích hoạt động quảng cáo và xúc tiến du lịch
4. Phân tích thị trường du lịch
	13
	3
	10
	

	VI
	Chương 6: Thống kê tài chính của tổ chức du lịch
1. Khái niệm hoạt động tài chính của tổ chức du lịch và nhiệm vụ của thống kê hoạt động tài chính
2. Phân tích chi phí sản phẩm du lịch
3. Phân tích giá thành
4. Phân tích lợi nhuận và doanh lợi của tổ chức du lịch
5. Phân tích tình hình sử dụng vốn
	12
	3
	9
	

	VII
	Chương 7: Dự đoán trong nghiên cứu du lịch
1. Ý nghĩa của dự đoán trong nghiên cứu du lịch và một số khái niệm chung về dự đoán.
2. Một số mô hình hóa để dự đoán trong du lịch
	4
	1
	2
	1

	Cộng
	45
	13
	30
	2


2. Nội dung chi tiết:
Chương 1: Đối tượng nghiên cứu của thống kê học và một số phương pháp chủ yếu trong phân tích thống kê 	Thời gian: 4 giờ
Mục tiêu:
- Trình bày được các phương pháp thống kê chủ yếu như số tuyệt đối số tương đối, số bình quân, dãy số thời gian, chỉ số.
- Giải thích được vai trò của thông tin thống kê với hoạt động của doanh nghiệp.
- Chăm chỉ, cầu thị và nghiêm túc trong học tập.
Nội dung:                               					              	 
1. Đối tượng nghiên cứu và nhiệm vụ của thống kê học
1.1. Khái niệm thống kê
1.2. Đối tượng nghiên cứu của thống kê học
1.3. Nhiệm vụ nghiên cứu của thống kê học
1.4. Một số khái niệm thường dùng trong thống kê
2. Một số phương pháp chủ yếu trong phân tích thống kê
2.1. Số tuyệt đối
2.1.1. Khái niệm
2.1.2. Ý nghĩa
2.1.3. Đặc điểm
2.1.4. Các loại số tuyệt đối
2.2. Số tương đối
2.2.1. Khái niệm
2.2.2. Ý nghĩa
2.2.3. Đặc điểm
2.2.4. Các loại số tuyệt đối
2.2.5. Điều kiện vận dụng chung số tương đối và số tuyệt đối
2.3. Số bình quân
2.3.1. Khái niệm
2.3.2. Ý nghĩa
2.3.3. Đặc điểm
2.3.4. Các loại số bình quân
2.4. Dãy số thời gian                            
2.4.1. Khái niệm
2.4.2. Các loại dãy số thời gian
2.4.3. Các chỉ tiêu phân tích dãy số thời gian
2.5. Chỉ số                                               
2.5.1. Khái niệm
2.5.2. Phân loại chỉ số
2.5.3. Một số ký hiệu thường dùng
2.5.4. Phương pháp tính chỉ số
2.5.5. Hệ thống chỉ số
Chương 2: Đối tượng nghiên cứu của thống kê du lịch, tổ chức du lịch Việt Nam, nhiệm vụ của thống kê du lịch 	Thời gian: 2 giờ
Mục tiêu:
- Hiểu được đối tượng nghiên cứu, đặc điểm của ngành du lịch, tổ chức du lịch Việt Nam và nhiệm vụ của thống kê.
- Hiểu biết thêm về ngành du lịch, tổ chức du lịch Việt Nam.
- Chăm chỉ, cầu thị và nghiêm túc trong học tập.
Nội dung:
1. Đối tượng nghiên cứu của thống kê du lịch  
2. Khái niệm, đặc điểm của ngành du lịch      
2.1. Khái niệm  ngành du lịch
2.2. Đặc điểm ngành du lịch
2.3. Các loại hình du lịch
3. Tổ chức du lịch Việt Nam                            
3.1. Tổ chức của ngành du lịch Việt Nam
3.2. Các bộ phận chức năng
3.3. Chức năng quản lý của cơ quan Tổng cục Du lịch
3.4. Tổ chức đại lý du lịch
4.  Nhiệm vụ của ngành thống kê                      
Chương 3: Thống kê tiềm năng du lịch	Thời gian: 3 giờ
Mục tiêu:
- Hiểu được khái niệm tiềm năng du lịch, các phương pháp thống kê về số lượng và khả năng hấp dẫn khách du lịch.
- Vận dụng được phương pháp thống kê tiềm năng du lịch.
- Sinh viên có sự hiểu biết thêm về ngành du lịch, tiềm năng du lịch các loại của đất nước, tăng thêm tình yêu đất nước con người và phục vụ kinh doanh du lịch sau khi ra trường.
Nội dung:	 
1. Khái niệm tiềm năng du lịch và nhiệm vụ của thống kê 
1.1. Khái niệm về tiềm năng du lịch
1.2. Nhiệm vụ của thống kê
2. Thống kê tiềm năng du lịch về điều kiện tự nhiên	
2.1. Thống kê số lượng tiềm năng du lịch về điều kiện tự nhiên 
2.2. Đánh giá khả năng hấp dẫn du lịch của tiềm năng về điều kiện tự nhiên
3. Thống kê tiền lương du lịch về di sản lịch sử
3.1. Thống kê số lượng tiềm năng du lịch về di sản lịch sử		
3.2. Đánh giá khả năng hấp dẫn khách du lịch về di sản lịch sử 
4. Tiềm năng du lịch của các công trình đương đại  
5. Tổng hợp tiềm năng du lịch      
Chương 4: Thống kê kết quả hoạt động du lịch	Thời gian: 7 giờ	
Mục tiêu: 
- Hiểu được khái niệm về kết quả hoạt động du lịch và các chỉ tiêu kết quả hoạt động du lịch.
- Có khả năng phân tích được sự biến động của doanh thu và áp dụng được vào thực tế.
- Rèn luyện khả năng tính toán thành thạo và tính cẩn thận, nghiêm túc cho sinh viên.
Nội dung:
1. Khái niệm kết quả hoạt động du lịch và khái niệm của nghiên cứu thống kê                                                            
1.1. Khái niệm kết quả hoạt động du lịch
1.2. Nhiệm vụ của thống kê kết quả hoạt động du lịch
2. Các chỉ tiêu kết quả hoạt động của công ty du lịch                                                                        
2.2. Số khách du lịch và số ngày khách
2.3. Doanh thu du lịch 
3. Phân tích cơ cấu doanh thu du lịch      
3.1. Phân tích doanh thu khách sạn
3.2. Phân tích doanh thu dịch vụ ăn uống
3.3. Phân tích doanh thu dịch vụ vận chuyển
3.4. Phân tích doanh thu dịch vụ thương mại
3.5. Phân tích doanh thu các dịch vụ khác
4. Phân trích lượng khách du lịch theo mùa       
4.1. Lập các dãy số thời gian của số lượng khách du lịch
4.2.Tính số bình quân của số lượng khách du lịch từng tháng cùng tên trong năm
4.3. So sánh số bình quân từng tháng với số bình chung một tháng trong năm
 Bài tập thực hành
Kiểm tra                                             
Chương 5: Phân tích thống kê kết quả hoạt động kinh doanh du lịch 
	Thời gian: 13 giờ					
Mục tiêu: 
- Hiểu được phương pháp phân tích cơ sở vật chất kỹ thuật, lao động và tiền lương, hoạt động quảng cáo và xúc tiến du lịch, thị trường du lịch.
- Có khả năng phân tích tổng quát tình hình chung và áp dụng vào bài tập ứng dụng để phân tích.
- Rèn luyện tính cẩn thận.
Nội dung:   	
1. Phân tích thống kê cơ sở vật chất kỹ thuật của tổ chức du lịch                                                                     
1.1. Khái niệm cơ sở vật chất kỹ thuật của tổ chức du lịch và nhiệm vụ của thống kê
1.2. Phân tích thống kê số lượng, chất lượng cơ cấu cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch và sự biến động của chúng
1.3. Phân tích tình hình trang bị tài sản cố định và hiệu quả sử dụng tài sản cố định 
2. Phân tích thống kê lao động và tiền lương của tổ chức du lịch                                                                        
2.1. Lao động trong tổ chức du lịch và nhiệm vụ của nghiên cứu thống kê
2.2. Phân tích thống kê số lượng, cơ cấu lao động du lịch và sự biến động của chúng
2.3. Phân tích năng suất lao động của tổ chức du lịch
2.4. Phân tích tiền lương trong tổ chức du lịch
3. Phân tích  thống kê hoạt động quảng cáo và xúc tiến du lịch                                                                       
3.1. Ý nghĩa của hoạt động xúc tiến du lịch và nhiệm vụ của thống kê
3.2. Phân tích số lượng, cơ cấu, sự biến động của sản phẩm quảng cáo và xúc tiến bán hàng
4. Phân tích thị trường du lịch                   
4.1. Thị trường du lịch, nhiệm vụ của phân tích thống kê thị trường du lịch
4.2. Sơ đồ phân tích thị trường
Bài tập thực hành
Chương 6: Thống kê tài chính của tổ chức du lịch	 Thời gian: 12 giờ
Mục tiêu:
- Hiểu được khái niệm hoạt động tài chính, phương pháp phân tích về chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm du lịch, lợi nhuận và tốc độ chu chuyển vốn.
- Áp dụng được việc phân tích tổng chi phí, giá thành, lợi nhuận, doanh thu, hiệu quả sử dụng vốn trong thực tế.
- Có ý thức trách nhiệm cao trong quản lý kinh tế.
Nội dung:                                                                                  		        
1. Khái niệm hoạt động tài chính của tổ chức du lịch và nhiệm vụ của thống kê  hoạt động tài chính	                       
1.1. Khái niệm hoạt động tài chính của tổ chức du lịch
1.2. Nhiệm vụ của thống kê hoạt động tài chính
2. Phân tích chi phí sản xuất sản phẩm du lịch
2.1. Khái niệm tổng chi phí sản xuất của đơn vị hoạt động du lịch
2.2. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến tổng chi phí sản xuất của đơn vị hoạt động du lịch
2.2.1. Phân tích mô hình hai nhân tố ảnh hưởng đến tổng chi phí sản xuất của đơn vị
2.2.2. Phân tích mô hình ba nhân tố ảnh hưởng đến tổng chi phí sản xuất của đơn vị
3. Phân tích giá thành 
3.1. Khái niệm giá thành
3.2. Phân tích cấu thành của chỉ tiêu giá thành
3.3. Phân tích sự biến động cấu thành của chỉ tiêu giá thành theo thời gian
3.4. Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến giá thành bằng phương pháp hồi quy tương quan
3.5. Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến giá thành bình quân
4. Phân tích lợi nhuận và doanh lợi của tổ chức du lịch
4.1. Khái niệm lợi nhuận và doanh lợi		
4.2. Phân tích  lợi nhuận của tổ chức du lịch 
4.3. Phân tích doanh lợi của tổ chức du lịch 
4.4. Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến tổng lợi nhuận của đơn vị cơ sở
5. Phân tích tình hình sử dụng vốn		
5.1. Phân tích tốc độ chu chuyển vốn
5.2. Phân tích tốc độ chu chuyển vốn lưu động
6. Bài tập thực hành							
Chương 7: Dự đoán trong nghiên cứu du lịch 	Thời gian: 4 giờ
Mục tiêu:
- Hiểu được các phương pháp dự đoán trong nghiên cứu du lịch.
- Áp dụng các phương pháp dự đoán vào công việc cụ thể trong thực tế.
- Có ý thức nghiêm túc, thận trọng.
  Nội dung:                                                       				          
1. Ý nghĩa của dự đoán trong nghiên cứu du lịch và một số khái niệm chung về dự đoán                                        
1.1. Ý nghĩa của dự đoán trong nghiên cứu du lịch
1.2. Một số khái niệm chung về dự đoán
1.3. Nhiệm vụ của dự đoán du lịch
2. Một số phương pháp mô hình hóa để dự đoán trong du lịch                                                                 
2.1. Dự đoán dựa vào lượng tăng (giảm) tuyệt đối bình quân
2.2. Dự đoán dựa vào tốc độ phát triển bình quân
2.3. Phương pháp dự đoán chuyên gia
3. Bài tập thực hành
Kiểm tra                                             
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔN HỌC:
1.Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học lý thuyết sạch sẽ, ngăn nắp, đủ ánh sáng
2.Trang thiết bị máy móc: Máy chiếu, giấy khổ lớn, bút dạ, bảng, phấn...
3.Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Giáo trình, giáo án, tư liệu, tài liệu minh họa về du lịch...
4.Các điều kiện khác:
-Giảng viên có âm huyết nghề nghiệp, sáng tạo, trách nhiệm.
-Người học yêu thích nghề nghiệp, chăm chỉ, cầu thị và nghiêm túc. 
V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ: 
1. Nội dung:
-Kiến thức: Trình bày được các kiến thức cơ bản về lý thuyết thống kê
-Kỹ năng: 
+Vận dụng các kiến thức về lý thuyết thống kê vào nghiên cứu trong thống kê du lịch.
+Sử dụng hiệu quả công cụ thống kê trong quản lý kinh tế ngành du lịch.
-Năng lực tự chủ và trách nhiệm : Hình thành và rèn luyện tính cẩn thận nghiêm túc cho người học.
2. Phương pháp:
- Kiểm tra thường xuyên: 1 bài kiểm tra viết, thời gian 1 giờ hoặc 1 bài kiểm tra vấn đáp, thời gian 1 giờ.
- Kiểm tra định kỳ: 1 bài kiểm tra viết, thời gian 1,5  đến 2 giờ giờ hoặc 1 bài kiểm tra vấn đáp, thời gian 1,5  đến 2 giờ.
- Thang điểm: 10
VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔN HỌC: 
1. Phạm vi áp dụng chương trình: Áp dụng cho người học Cao đẳng 
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học: 
Đối với giảng viên :
+ Thuyết trình
+ Phát vấn gợi mở vấn đề
+ Hướng dẫn bài tập thực hành
+ Thảo luận nhóm
Đối với người học: Biết vận dụng các kiến thức đã học ở những môn học trước để vận dụng vào môn học này. Cần đọc thêm các tài liệu tham khảo, thường xuyên ôn tập và làm các bài tập ở lớp cũng như ở nhà.
3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý: Chương 2, chương 3 và chương 4.
4. Tài liệu tham khảo: 
- Hồ Sỹ Chi Thống kê doanh nghiệp, NXB Tài chính, 2003. 
- Nguyễn Huy Thịnh Lý thuyết thống kê, NXB Tài chính, 2004. 
- Thống kê doanh nghiệp,  NXB Xây dựng, 2003.
- Giáo trình Thống kê du lịch dùng trong các trường Trung học chuyên nghiệp, NXB Hà Nội, 2005. 

	TP. Hồ Chí Minh, ngày        tháng        năm 2021
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